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TAND THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số: 01/2023/QĐST-VDS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Thành phố Lai Châu, ngày 04 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Hoàng Thị Vân Anh  

Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Lệ Quyên  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tham gia phiên họp: 

Bà Đồng Thị Xuân - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, tại phòng xét xử dân sự trụ sở Tòa án nhân dân 

thành phố Lai Châu mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 01/2022/TLST- VDS ngày 26 tháng 10 năm 2022 về việc “yêu cầu tuyên bố một 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên 

họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 01/2022/QĐST-VDS ngày 22 tháng 12 năm 

2022, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: ông Lù Văn P, sinh năm 1977 

Địa chỉ: Bản C, xã S, thành phố C, tỉnh Lai Châu. 

- Người bị yêu cầu: Anh Lù Văn Ph, sinh ngày 02/12/1995 

Địa chỉ: Bản C, xã S, thành phố C, tỉnh Lai Châu. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Lù Văn Q, sinh ngày 06/01/2001. 

Địa chỉ: Bản C, xã S, thành phố C, tỉnh Lai Châu. 

+ Cháu Lù Minh C, sinh ngày 12/01/2010 

Địa chỉ: Bản C, xã S, thành phố C, tỉnh Lai Châu. 

+ Bà Dì Thị H, sinh năm 1976 (mẹ đẻ anh Ph, người giám hộ cho cháu C) 

Địa chỉ: Bản C, xã S, thành phố C, tỉnh Lai Châu. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Anh Lù Văn Ph là con đẻ của ông Lù Văn P và bà Dì Thị H. Theo lời khai 

của ông P, bà H, anh Ph sinh ra khỏe mạnh, nhưng đến khi 09 tháng tuổi hay bị sốt 

cao, co giật, bị liệt một nửa người, 04 tuổi vẫn chưa biết đi, đến gần 05 tuổi Ph mới 

lê đi được. Năm 1999 gia đình có đưa Ph đi khám ở bệnh viện Việt Đức, bác sỹ kết 

luận anh bị bại liệt não không thể phục hồi chức năng như bình thường. Trước đây 

gia đình cho Ph theo học lớp 1 khoảng 03 năm nhưng không học được. Đến nay anh 

Ph đi lại khó khăn, nói chuyện không được lưu loát, lúc nhớ, lúc quên, trí não chậm 

phát triển, cũng không tự chăm sóc bản thân, không tự thực hiện được các giao dịch 
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dân sự thông thường. Hàng ngày anh vẫn làm được một số việc đơn giản nhưng cần 

có người hướng dẫn, tuy nhiên kết quả không tốt. Hiện anh Ph đang được hưởng 

chế độ dành cho người khuyết tật. 

 Ngày 03/10/2022 ông Lù Văn P làm đơn đề nghị Tòa án nhân dân thành phố 

Lai Châu tuyên anh Lù Văn Ph, sinh ngày 02/12/1995 bị mất năng lực hành vi dân 

sự. 

Ngày 12/12/2022 ông Lù Văn P có đơn xin thay đổi yêu cầu thành đề nghị 

Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu tuyên bố anh Lù Văn Ph có khó khăn trong 

nhận thức và điều khiển hành vi. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu nhận định: 

[1] Ông P làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu giải quyết 

việc dân sự là đảm bảo theo quy định tại Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự. Người bị 

yêu cầu là anh Lù Văn Ph có hộ khẩu thường trú tại xã San Thàng, thành phố Lai 

Châu do đó Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu thụ lý vụ việc là đúng theo thẩm 

quyền quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 

39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Ngày 15/11/2022 ông Lù Văn P có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân thành 

phố Lai Châu trưng cầu giám định đối với anh Lù Văn Ph. Sau khi xét đơn yêu cầu 

ngày 15/11/2022 Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu đã ban hành Quyết định 

trưng cầu giám định số 01/2022/QĐ-TCGĐ ngày 15/11/2022 yêu cầu Trung tâm 

giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc giám định tình trạng sức 

khỏe, tâm thần của anh Lù Văn Ph theo quy định tại Điều 97 và Điều 102 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Tại bản Kết luận giám định sức khỏe, tâm thần số 178/2022/SKTTNT ngày 

22/11/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc kết luận: Lù 

Văn Ph sinh năm 1995, ở bản C, xã S, thành phố C, tỉnh Lai Châu bị bệnh chậm 

phát triển tâm thần. Hiện tại, Lù Văn Ph có khó khăn trong nhận thức và làm chủ 

hành vi.  

Ngày 12/12/2022 ông Lù Văn P có đơn xin thay đổi yêu cầu thành đề nghị 

Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu tuyên bố anh Lù Văn Ph có khó khăn trong 

nhận thức và điều khiển hành vi là đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 70 Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

Quá trình xem xét vụ việc, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà 

Dì Thị H (mẹ đẻ anh Ph), anh Lù Văn Q, cháu Lù Minh C (là 2 em ruột của anh Ph) 

đều thừa nhận anh Lù Văn Ph có những biểu hiện như ông Lù Văn P trình bày nêu 

trên và không có ý kiến gì đối với yêu cầu của ông P. Mặt khác theo kết quả xác 

minh tại địa phương anh Lù Văn Ph chưa có gia đình, hiện sống cùng mẹ và các 

em, đi lại khó khăn, tay liệt một bên, không có khả năng lao động, có khả năng làm 
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một số việc cá nhân nhưng phải nhờ đến sự hướng dẫn của người nhà. Hiện anh Ph 

đang được hưởng Cnh sách của người bị khuyết tật. 

[3] Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu có ý 

kiến:  

Thẩm phán, chủ tọa, thư ký phiên họp, những người tham gia tố tụng đã thực 

hiện đúng và đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

Điều 149, 370, 371, 372, 376, 378 BLTTDS, Điều 23, 46, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 

136 BLDS; khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Đề nghị Hội đồng xét đơn yêu cầu:  

- Chấp nhận yêu cầu Tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi của ông Lù Văn P.  

- Tuyên bố: anh Lù Văn Ph, sinh ngày 01/12/1995, trú tại: bản Chin Chu 

Chải, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi.  

Chỉ định bà Dì Thị H và ông Lù Văn P là người giám hộ của anh Lù Văn Ph. 

Bà H, ông P thực hiện quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định tại Điều 

57, 58 BLDS và thực hiện quản lý tài sản của người được giám hộ theo quy định tại 

Điều 59 BLDS.  

Ông Lù Văn P phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí giải quyết việc dân sự.  

Đề nghị ghi nhận và giải thích quyền kháng cáo của đương sự.  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

370, 371, 372, 376, 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ các Điều 23, 46, 47, 48, 

49, 57, 58, 59, khoản 2 Điều 136 Bộ luật dân sự. 

Căn cứ Điều 149 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

[1]. Chấp nhận yêu cầu của ông Lù Văn P về việc tuyên bố một người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Tuyên bố anh Lù Văn Ph sinh năm 1995. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bản C, xã Sa, thành phố C, tỉnh Lai Châu là: 

“Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”, kể từ ngày quyết định này 

có hiệu lực pháp luật. 

[2]. Về giám hộ: Chỉ định ông Lù Văn P và bà Lù Thị H là người giám hộ 

cho anh Lù Văn Ph, người giám hộ có quyền: 

- Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những 

nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ (nếu có). 

- Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được 

giám hộ (nếu có). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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- Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch 

dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

Người giám hộ có nghĩa vụ: 

- Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ; 

- Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự 

- Quản lý tài sản của người được giám hộ (nếu có); 

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

[3]. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Ông Lù Văn P phải chịu 300.000 

đồng lệ phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 300.000 đồng 

đã nộp theo biên lai thu số: AA/2021/0001358 ngày 26/10/2022 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

  Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết 

việc dân sự có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu thi hành án theo 

quy định của pháp Luật thi hành án dân sự đối với những quyết định được thi hành 

theo quy định tại Điều 482 của Bộ luật tố tụng dân sự. Thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND thành phố Lai Châu; 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan; 

- Chi cục thi hành án dân sự TP.Lai 

Châu; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 

                                                                                 Hoàng Thị Vân Anh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-qh12-82197.aspx

